
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LƯU HÀNH NỘI BỘ 

 

TT Tên Giáo trình, TLTK 
Tên tác giả/đồng tác giả/thành 

viên 
Năm 

1  
Bổ trợ chuyên đề hoạt động tạo hình 

Nguyễn Thị Yến - Nguyễn Như 

Mai 
2014 

2  
Thực hành sư phạm 4 

Nguyễn Thị Hương - 

Bùi Khánh Ly- 

 Vũ Thị Lan 
2014 

3  
Thực hành sư phạm 3 

Phạm Thị Thu Thủy- Nguyễn Thị 

Dung- Nguyễn Thị Hải Yến 
2014 

4  Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi 

môn Tiếng Việt 
Bùi Ánh Tuyết - Nguyễn Thị Hà 2014 

5  
Giáo dục đặc biệt Vũ Thị Kiểu Trang 2014 

6  Công tác Đội Thiếu niên tiền phong 

Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng. 
Phạm Thị Minh 2014 

7  Thực hành công tác Đội thiếu niên tiền 

phong Hồ Chí Minh và sao nhi đồng. 
Phạm Thị Minh 2014 

8  
Bài giảng Kỹ năng giao tiếp 

Nguyễn Thị Chính - 

Hà Thị Minh Đức 2014 

9  
Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến 2010 

Trần Minh Tú - 

Bùi Gia Khánh 2014 

10  
Những vấn đề cụ thể về phương pháp 

dạy học Ngữ văn  ở THCS - phần 

PPDH tiếng Việt 

Nguyễn Thị Kim Dung 2014 

11  
Handbook of Tuyen Quang Province 

(Sổ tay giới thiệu về tỉnh Tuyên 

Quang) 

Nguyễn Hữu Lân - Chu Thị 

Hoàng Yến, Đồng Thị Xuân 

Dung, Bùi Thị Lan, Bùi Thị 

Hoàng Huệ, Trần Thị Thúy Lan, 

Phạm Mạnh Hà, Nguyễn Quỳnh 

Hoa, Phạm Khắc Bội, Nguyễn 

Thị Thùy Dung. 

2014 

12  Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi 

toán tiểu học 

Nguyễn Thị Phong - Lê Thị Ngọc 

Anh 
2014 

13  Đề cương bài giảng  Kỹ thuật điện tử 

và thực hành kỹ thuật điện tử 
Trần Minh Thịnh 2014 

14  Trò chơi vận động dân gian và thể thao 

dân tộc 
Trần Vũ Phương 2014 

15  
Dân số - Môi trường - AIDS - Ma túy 

Trần Thị Sửu - Đoàn Thị Phương 

Lý, Nguyễn Thu Hoàn, Trần 

Quyết Thắng, Nguyễn Thị Đào, 

2014 



Nguyễn Thị Hải 

16  
Đề cương bài giảng Hóa đại cương A2 

Nguyễn Thị Tuyết 

Vũ Thị Kim Dung 2014 

17  Tin học văn phòng Microsoft Office 

2010 

Tạ Văn Ninh - Nguyễn Thị Kim 

Oanh, Trần Thị Hồng Dung, Vũ 

Thị Khánh Trình 

2014 

18  
Chương trình Giáo dục Mầm non 

Nguyễn Thị Hải Yến               

Bùi Khánh Ly 
2015 

19  
Đổi mới trong Giáo dục Mầm non 

Vũ Thị Kiều Trang                

Phạm Thị Thu Thủy 
2015 

20  
TLTK Chiến tranh Triều Tiên (1950 – 

1953) và hậu quả của nó đối với bán 

đảo Triều Tiên 

Phạm Thị Huyền Trang 2015 

21  Xu thế phát triển của chế sở sở hữu 

ruộng đất thời Lê Sơ (1428 - 1527) 
Hoàng Thị Thu Dung 2015 

22  
TLTK Tiếng việt thực hành Bùi Thị Mai Anh 2015 

23  
TLTK Văn học dân gian Việt Nam Trần Thị Lâm Huyền 2015 

24  
TLTK Văn học dân gian Việt Nam 

(dành cho ngành Giáo dục Mầm non, 

trình độ đại học, hệ chính quy) 

Trần Thị Lâm Huyền 2015 

25  
TLTK Chính sách tôn giáo vương triều 

hồi giáo Đêli và hệ quả của nó đối với 

ấn độ giai đoạn 1206 - 1526 

Lê Thị Thu Nga 2015 

26  TLTK Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý 

học sư phạm 
Mã Ngọc Thể 2015 

27  
TLTK Giao tiếp sư phạm 

Nguyễn Thị Chính                    

Hà Thị Minh Đức 
2015 

28  
TLTK Sử dụng kỹ thuật thảo luận 

nhóm trong dạy học Đạo đức ở Tiểu 

học 

Trần Thị Mỹ Bình 2015 

29  TLTK Đại cương lịch sử tư tưởng triết 

học phương Đông 
Nguyễn Thị Nhung 2015 

30  
TLTK Đại cương khoa học quản lý 

Hoàng Thị Tuyết Mai          

Nguyễn Mai Chinh 
2015 

31  
TLTK Microsoft PowerPoint 2010 Trần Thị Hồng Dung 2015 

32  
TLTK Kinh tế vĩ mô Phạm Trung Nghĩa 2015 

33  
TLTK Đàn phím điện tử 

Đồng Bích Lan                           

Bùi Quang Cảnh 
2015 



34  
Xướng Âm Nguyễn Thị Thanh Thảo 2015 

35  
TLTK Đại số tuyến tính Khổng Chí Nguyện 2015 

36  
Pascal đại cương Tạ Văn Ninh 2015 

37  
Điện và Từ 1 Trần Minh Thịnh 2015 

38  
Điện và Từ 2 Trần Minh Thịnh 2015 

39  
Thuế Nhà nước Hỏa Thị Lượng 2015 

40  Tìm hiểu một số lỗi của người Việt 

Nam khi sử dụng tiếng Anh 
Nguyễn Hữu Lân 2015 

41  Chiến lược marketing trong kinh 

doanh 
Hỏa Thị Lượng 2016 

42  Hướng dẫn thực hành lập Báo cáo tài 

chính doanh nghiệp. 
Đinh Thị Lan 2016 

43  
Một số nội dung cơ bản của xã hội học Lê Kim Anh 2016 

44  Sử dụng một số thành ngữ song ngữ 

Anh - Việt. 
Nguyễn Hữu Lân 2016 

45  Một vài nét khái quát về địa lý tỉnh 

Tuyên Quang. 
Nguyễn Thu Hoàn 2016 

46  
Vận dụng dạy học tích hợp trong giảng 

dạy học phần “Cho trẻ khám phá khoa 

học về môi trường xung quanh” 

Nguyễn Thị Hải Yến 2016 

47  Phương pháp biên đạo và dạy múa cho 

trẻ mầm non. 
Nguyễn Thị Hương 2016 

48  Một số tình huống và phương pháp 

giáo dục trong gia đình. 
Chu Thị Mỹ Nga 2016 

49  
Thực hành Hóa đại cương A2 Nguyễn Thị Tuyết 2016 

50  Bài tập về sử dụng các hàm trong 

Microsoft exel 2010 
Tạ Văn Ninh 2016 

51  
Từ, ngữ lóng trong tiếng Anh Nguyễn Hữu Lân 2017 

52  Phương pháp tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo quy định hiện hành 
Vũ Lê Hoàng Tùng 

2017 

53  Một số bài toán tiêu dùng và bài toán 

xanh bồi dưỡng học sinh Tiểu học 
Nguyện Thị Tuyết Nga 

2017 



54  
Toán cao cấp Dương Thị Hồng Hải 

2017 

55  
Thực hành Vật lý đại cương 1 Nguyễn Thúy Nga 

2017 

56  
Thực hành vật lý đại cương 2 Vũ Quang Thọ 

2017 

57  Quản lý hành chính nhà nước về đât 

đai 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Đàm Thị Thanh Thủy 

Trần Thị Bình 

2017 

58 5

8 

Bài tập Thuế Nhà nước (Thuế giá trị 

gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu) 

 

Vũ Lê Hoàng Tùng 

 

2018 

59 5

9 

Cách diễn đạt khác nhau về cùng một 

chủ đề trong Tiếng Anh. 

 

Nguyễn Hữu Lân 

 
2018 

60 6

0 

Hướng dẫn kĩ năng tổ chức hoạt động 

âm nhạc ngoại khóa cho sinh viên 

ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại 

học Tân Trào 

 

Nguyễn Thị Thanh Thảo 

 
2018 

61 6

1 
Lý luận Văn học - Phần một 

 

Nguyễn Thị Bích Hường 

 
2018 

62 6

2 

Kỹ năng sử dụng công nghệ  

thông tin cơ bản 

Tạ Văn Ninh 

Bùi Trung Minh 
2018 

63 6

3 
Tin học ứng dụng trong Quản lý đất 

đai 

Trần Thị Bình 

Đàm Thị Thanh Thủy Nguyễn 

Thị Thu Hiền 

2018 

64 6

4 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học tiểu học 

Trần Thị Hồng Dung 

 
2018 

65 6

5 
Quản lý hành chính nhà nước và quản 

lý ngành giáo dục và đào tạo. 

Hoàng thị Tuyết Mai 

Mai Quang Thắng 

Phạm Đình Khiết 

Vi Thị Thu Hiền 

Trần Thị Phượng 

2019 

66 6

6 Ngữ âm tiếng Việt (Tiếng Việt cơ sở) Vũ Thị Hương 

Bùi Ánh Tuyết 

2019 

67 6Hội thoại (Tiếng Việt cơ sở) Bùi Ánh Tuyết 2019 



7 Vũ Thị Hương 

68 6

8 

Một số phương pháp dịch thuật cơ bản 

Anh - Việt, Việt - Anh về chủ đề 

“Kinh tế” 
Lương Thị Hải Hà 

2019 

69 6

9 
Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

nâng cao. 

Tạ Văn Ninh 

Bùi Trung Minh 

2019 

70 7

0 Nguyên lý kế toán 
Nguyễn Thị Bắc 

Trần Thị Diên 

2019 

71 7

1 Kế toán tài chính 1 
Trần Thị Diên 

Nguyễn Thị Bắc 

2019 

72  Tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo ở trường tiểu học 
Hà Mỹ Hạnh 

2020 

73  Hành vi con người và môi trường xã  

hội (giáo trình) 
Đoàn Thị Cúc 2020 

74  Giao tiếp, ứng xử trong kinh 

doanh du lịch 
 

Hà Thị Minh Đức 

Lê Thị Thu Hà 
2020 

75  
 Giáo dục đặc biệt 

Hà Thị Nguyệt 2020 

76  
Tham vấn trong Công tác xã hội 

Phạm Thị Thu Huyền 2020 

77  
Đạo đức trong Công tác xã hội Mã Ngọc Thể 2020 

78  Ngữ pháp tiếng Việt cơ bản 

(Dành cho người nước ngoài) 
 

Dương Thị Ngữ 

Nguyễn Thị Hồng Chuyên 
2020 

79  
Cẩm nang chính tả và từ ngữ Hán Việt 

(Ngữ liệu trong chương trình tiếng 

Việt tiểu học) 

Chu Thị Thùy Phương 2020 

80  
Kế toán tài chính 3 Trần Thị Diên 2020 

81  
Kế toán tài chính 2 Đinh Thị Lan 2020 

82  
Triết học Mác - Lênin 

Phan Thị Hồng Nhung 2020 

83  
Pháp luật đại cương 

Hoàng Thị Tuyết Mai 

Nguyễn Quang Hoài Châu 
2020 

84  Những vấn đề chung về phát triển du 

lịch sinh thái ở Tuyên Quang 

Nguyễn Khải Hoàn 

Nguyễn Phương Thảo 
2020 



85  
Trắc địa 1 

Trần Thị Bình 

Lương Thanh Thạch 
2020 

86  Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Ứng 

dụng CNTT nâng cao 
Tạ  Văn Ninh 2020 

87  
Hóa đại cương Nguyễn Thị Tuyết 2020 

88  Tiếng Việt ngành Chăn nuôi – Thú y 

(Dành cho Lưu học sinh Lào) 

Chu Thị Thùy Phương 

Nguyễn Thị Hồng Chuyên 

Phạm Thị Huyền 

2021 

89  
Logic đại cương Trần Quang Huy 2021 

90  Di tích lịch sử - văn hoá và danh thắng 

Tuyên Quang 

Hoàng Thị Thu Dung 

Phạm Thị Huyền Trang 

Trần Minh Tú 

Hoàng Thị Thẻ 

2021 

91  
Địa lý du lịch thế giới Nguyễn Thu Hoàn 2021 

92  
Hình học không gian Lê Thiếu Tráng 2021 

93  Văn học hiện đại các dân tộc thiểu số Việt 

Nam 
Hà Thị Chuyên 2021 

94  
Kinh tế hộ và trang trại Trần Thị Diên    2021 

95  
Kiểm huấn trong công tác xã hội Mã Ngọc Thể 2021 

96  
Quản trị ngành công tác xã hội Mã Ngọc Thể 2021 

97  
An sinh xã hội và những vấn đề xã hội Lê Thị Thu Hà 2021 

98  
Giới và phát triển Hà Thị Minh Đức 2021 

99  
Thổ nhưỡng 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Trần Thị Nhung 

Phạm Thị Mai Trang 

2021 

100  
Thực hành lập trình .NET 

Bùi Trung Minh 

Lê Văn Hùng 
2021 

101  
Nhập môn Toán rời rạc  TS. Lê Anh Nhật 2022 

102  
Tài nguyên du lịch Tây Bắc  

ThS Nguyễn Thu Hoàn (chủ 

biên) 

ThS. Hoàng Thị Thu Dung 

2022 



103  Bộ sách trộn ngôn ngữ (Việt - Anh - 

Lào)  

TS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên 

TS. Nguyễn Thúy Hiền 
2022 

104  Đọc và viết tên thuốc ThS. Nguyễn Văn Thắng 2022 

 


